Trường THCS Tân Hội



ĐỀ THI HỌC KỲ I. Năm học: 2018-2019
       Tổ Tự Nhiên 




Môn        : Sinh 6




Thời gian: 45 phút

A. Mục tiêu
Kiểm tra học sinh về

   
I. Kiến thức: mức độ tiếp thu kiến thức, sau khi đã học xong chương trình HK I.

   
II. kỹ năng: khả năng tư duy, suy luận lôgic, và khả năng vận dụng các hiểu biết bộ môn vào thực tiễn cuộc sống.

   
III. Thái độ: Cẩn thận, trung thực, nghiêm túc trong lúc làm bài thi.

B. Hình thức: Tự luận
C. Biên soạn đề kiểm tra

	Tên 
Chủ đề


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Tổng

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	1. Tế bào Thực vật

	Cấu tạo tế bào thực vật.
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	1(c.1)

3

30%
	
	
	
	1

3

30%

	2. Rễ

	Nêu tên các loại rễ biến dạng và chức năng của mỗi loại
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	1(c.3)

2
20%
	
	
	
	1

2
20% 

	3. Thân - Lá


	Khái niệm quang hợp.
	sự khác nhau giữa cấu tạo trong của thân non và miền hút của rễ.
	Tại sao nói quá trình quang hợp của cây xanh giúp làm cân bằng hàm lượng khí ôxi và cacbonic trong không khí?
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	1(c.4a)

1.5
15%
	1(c.2)

2
20%
	1(c.4b)

1.5
15%
	
	2
5
50%

	Tổng số câu
Tổng số điểm 
Tỉ lệ
	2,5
6.5
65%
	1

2
20%


	0,5
1.5
15%
	
	4

10

100%


I. Thiết kế ma trận

II. Đề bài

Câu1. (3 điểm) 
Trình bày cấu tạo cơ bản của tế bào thực vật? 

Câu2. (2 điểm)  
          
So sánh sự  khác nhau giữa cấu tạo trong của thân non và miền hút của rễ?
Câu 3(2 điểm). 

Nêu tên các loại rễ biến dạng và chức năng của mỗi loại?
Câu 4 (3 điểm) .

          
a) Quang hợp là gì?


b) Tại sao nói quá trình quang hợp của cây xanh giúp làm cân bằng hàm lượng khí ôxi và cacbonic trong không khí? 
III. Đáp án- Thang điểm

	Câu
	Nội dung bài giải
	Điểm

	Câu 1

(3 điểm)
	Cấu tạo tế bào thực vật cơ bản gồm:

- Vách tế bào

- Màng sinh chất

- Chất tế bào: gồm
+ Nhân

+ Không bào

+ Một số bào quan khác (vd: lục lạp có ở tế bào thịt lá)
	0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

	.

Câu 2
(2 điểm)
	- Rễ củ: chứa chất dự trữ dùng khi cây ra hoa, kết quả.
- Rễ móc: giúp cây leo lên.

- Rễ thở: hô hấp.

- Rễ giác mút: lấy thức ăn từ cây chủ.
	0.5
0.5

0.5

0.5

	Câu 3
(2 điểm)
	Vì  phần rễ củ chúa chất dự trữ có nhiều chất dinh dưỡng nếu thu hoạch sau khi cây ra hoa thì chất dinh dưỡng sẽ bị giảm vì cây dồn chất dinh dưỡng cho việc ra hoa , tạo quả.
	2  



	Câu4
(3 điểm)
	- Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dung nước, khí cacbonic, năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả ra khí ôxi.

- Hô hấp của động vật và các sinh vật khác (hấp thụ oxi đồng thời nhả ra khí cacbonic) làm cho lượng CO2 trong không khí sẽ tăng lên và lượng O2 giảm đi. 

Nhưng nhờ quá trình quang hợp của thực vật (hấp thụ khí cacbonic đồng thời nhả khí oxi ra môi trường) đã giúp làm cân bằng hàm lượng khí oxi và khí cacbonic trong không khí.
	1.5 
1.5 





Tân Hội, ngày 28 tháng 11 năm 2018
     Duyệt đề








Người ra đề

Trường THCS Tân Hội


    Kiểm tra chất lượng HKI,  năm học: 2018-2019                                          Họ và tên: ……………………        
    Môn        : Sinh 6

Lớp:6……                                       
    Thời gian: 45 phút( Không kể thời gian giao đề)
	Điểm
	Lời Phê của giáo viên



Đề bài

Câu1. (3 điểm) 
Trình bày cấu tạo cơ bản của tế bào thực vật? 

Câu2. (2 điểm)  

          
So sánh sự  khác nhau giữa cấu tạo trong của thân non và miền hút của rễ?
Câu 3(2 điểm). 

Nêu tên các loại rễ biến dạng và chức năng của mỗi loại?
Câu 4 (3 điểm) .

          
a) Quang hợp là gì?


b) Tại sao nói quá trình quang hợp của cây xanh giúp làm cân bằng hàm lượng khí ôxi và cacbonic trong không khí? 
Bài làm
